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	HƯỚNG DẪN CHẤM ĐIỂM CHO CÁC NỘI DUNG CỦA TỪNG CHỈ SỐ THEO CÁC TIÊU CHÍ,
LĨNH VỰC ĐÁNH GIÁ
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	TỔ CHỨC ĐOÀN VÀ PHONG TRÀO THANH THIẾU NHI CẤP HUYỆN

(TƯƠNG ĐƯƠNG) NĂM 2009

	  03
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  04
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	 05
	Lĩnh vực 1: Công tác chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ của Đoàn
	Tiêu chí 1: Xây dựng các chương trình, kế hoạch hoạt động.
	1. Kế hoạch công tác năm được xây dựng với mục tiêu, nhiệm vụ, chỉ tiêu rõ ràng, thiết thực, cụ thể hóa được chỉ tiêu của Ban chấp hành tỉnh Đoàn, phù hợp với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
	1. Huyện, thị, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc và 100% Đoàn cơ sở có kế hoạch, chương trình công tác năm.
	1. Huyện, thị, thành  Đoàn, Đoàn trực thuộc 

và 100% Đoàn cơ sở có kế hoạch, chương trình công tác

năm.   
	4
	1. Văn bản kế hoạch, chương trình công tác năm được thông qua. 
2. Số liệu thống kê Đoàn cơ sở có kế hoạch/ tổng số. 
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	2. Từ 95%-99% 
	3
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	3. Từ  85% - 94% 
	2
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	4. Từ  75% - 84% 
	1
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	5. Dưới 75% 
	0
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	2. Ban Chấp hành, Ban Thường vụ cấp huyện, thị, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc xây dựng NQ, chuyên đề, kế 

hoạch, hướng dẫn chỉ đạo công tác.
	2. Có Nghị quyết, kế hoạch, chuyên đề, hướng dẫn, của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành phục vụ công tác chỉ đạo.
	1. Xây dựng Nghị quyết, chuyên đề, kế hoạch, hướng dẫn chỉ đạo công tác, tổng kết và báo cáo đầy đủ, kịp thời theo chỉ đạo của BCH, Ban Thường vụ tỉnh Đoàn 
	4
	1. Văn bản nghị quyết, chuyên đề, kế hoạch, hướng dẫn chỉ đạo công tác 
2. Các báo cáo tổng kết đánh giá. 
3. Số lượng báo cáo và thời gian nộp
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	2. Xây dựng Nghị quyết, chuyên đề, kế hoạch, hướng dẫn chỉ đạo công tác, tổng kết và có báo cáo đầy đủ theo chỉ đạo của BCH, Ban Thường vụ tỉnh Đoàn nhưng chưa đúng thời gian theo yêu cầu.
	3
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	3. Xây dựng Nghị quyết, chuyên đề, kế hoạch, hướng dẫn chỉ đạo công tác, có tổng kết nhưng các báo cáo theo chỉ đạo của BCH, Ban Thường vụ tỉnh Đoàn  chưa đầy đủ
	2
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	4. Có Nghị quyết, chuyên đề, kế hoạch, hướng dẫn chỉ đạo công tác, tổng kết đánh giá nhưng  không có các báo cáo theo chỉ đạo của BCH, Ban thường vụ tỉnh Đoàn.
	1
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	5. Không có Nghị quyết, chuyên đề, kế hoạch, hướng dẫn chỉ đạo công tác hoặc có Nghị quyết, chuyên đề, kế hoạch, hướng dẫn chỉ đạo công tác nhưng chưa tổng kết và không có các báo cáo theo chỉ đạo.
	0
	

	15
	
	Tiêu chí 2: Chỉ đạo thực hiện chương trình, kế hoạch và các nhiệm vụ
	1. Quán triệt triển khai các Nghị quyết, chương trình, kế hoạch của Đoàn cấp trên và của cấp bộ Đoàn đề ra.
	3. Các cấp bộ Đoàn  có kế hoạch tổ chức học tập quán triệt, tập huấn triển khai các Nghị quyết, kế hoạch của Đoàn cấp trên và của cấp bộ Đoàn đề ra. 
 
	1. Từ 95% trở lên cấp bộ Đoàn tổ chức triển khai

	4
	1. Số liệu thống kê các đơn vị tổ chức trên tổng số đơn vị của từng cấp bộ Đoàn  
2. Số liệu thống kê số lớp học tập, tập huấn triển khai NQ, kế hoạch.
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	2. Từ 85% - 94% 

	3
	

	17
	
	
	
	
	3. Từ 70% - 84% 

	2
	

	18
	
	
	
	
	4. Từ 50% - 69% 

	1
	

	19
	
	
	
	
	5. Dưới 50% 
	0
	

	20
	
	
	
	4. Tỉ lệ % cán bộ đoàn (từ bí thư, phó bí thư chi đoàn trở lên) tham gia học tập quán triệt, tập huấn triển khai các Nghị quyết, kế hoạch của Đoàn cấp trên và của cấp bộ Đoàn đề ra trên tổng số cán bộ Đoàn cấp cơ sở trở lên
	1. Từ 95% trở lên cán bộ đoàn các cấp tham gia

	4
	1. Số liệu thống kê cán bộ đoàn tham gia các lớp học tập, tập huấn của các cấp bộ Đoàn 
2. Tổng số cán bộ đoàn cấp cơ sở trở lên.
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	2. Từ 85% - 94% 

	3
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	3. Từ 70% - 84% 

	2
	

	23
	
	
	
	
	4. Từ 50% - 69%  

	1
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	5. Dưới 50%  
	0
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	2. Tham mưu cho Đảng, chính quyền và phối hợp với các ban ngành đoàn thể trong công tác TN, công tác Đoàn và phong trào TTN
	5. Huyện, thị, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc và Đoàn cơ sở tham mưu cho cấp ủy, chính quyền có kế hoạch cụ thể thực hiện Nghị quyết “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác TN thời kỳ CNH, HĐH" và kiểm tra việc thực hiện về công tác TN. 
	1. Huyện, thị, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc và từ 95% trở lên Đoàn cơ sở tham mưu với cấp ủy, chính quyền có chỉ thị, nghị quyết, kết luận, kế hoạch về công tác thanh niên.
	4
	1. Các văn bản tham mưu 
2. Số liệu các đơn vị có tham mưu trên tổng số đơn vị.
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	2. Từ 85% - 94%  
	3
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	3. Từ 70% - 84%  

	2
	

	28
	
	
	
	
	4. Từ 50% - 69% 

	1
	

	29
	
	
	
	
	5. Dưới 50% .
	0
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	6. Tham mưu sự chỉ đạo thúc đẩy sự phát triển công tác Đoàn và phong trào TTN.
	1. Huyện, thị, thành Đoàn, Đoàn trực và từ 95% trở lên Đoàn cơ sở tham mưu với cấp ủy, chính quyền có sự chỉ đạo, hỗ trợ thúc đẩy sự phát triển công tác Đoàn và phong TTN.
	4
	1. Các văn bản tham mưu 
2. Số liệu các đơn vị có tham mưu trên tổng số đơn vị.
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	2. Từ 85% - 94% 
	3
	

	32
	
	
	
	
	3. Từ 70% - 84% 
	2
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	4. Từ 50% - 69% 
	1
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	5. Dưới 50% 
	0
	

	35
	
	
	
	7. Phối hợp với các phòng, ban, ngành địa phương và khai thác nguồn lực cho công tác Đoàn và phong trào TTN.
	1. Từ 70% trở lên Đoàn cơ sở có xây dựng chương trình phối hợp phù hợp theo các chương trình phối hợp của tỉnh Đoàn 
	4
	1. Văn bản phối hợp 
2. Số liệu thống kê các phòng, ban, ngành ký chương trình phối hợp 
3. Báo cáo đánh giá kết quả về chương trình phối hợp 
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	2. Từ 50% - dưới 70% 
	3
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	3. Từ 30% - dưới 50% 
	2
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	4. Dưới 30% 
	1
	

	39
	
	
	
	
	5. Chưa xây dựng được chương trình phối hợp với các phòng, ban, ngành địa phương.
	0
	

	40
	
	
	3. Xây dựng được môi trường làm việc văn minh hiệu quả, khuyến khích và phát huy được tiềm năng sáng tạo của đội  ngũ cán bộ Đoàn
	8. Huyện, thị, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc và Đoàn cơ sở có xây dựng quy chế làm việc của BCH, Ban thường vụ, duy trì nề nếp, phong cách làm việc theo quy chế, có hiệu quả.
	1. Huyện, thị, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc và từ 95% trở lên Đoàn cơ sở có xây dụng quy chế làm việc của BCH, BTV.
	4
	1. Quy chế làm việc của BTV, BCH. 
2. Số liệu thống kê các đơn vị xây dựng quy chế trên tổng số đơn vị
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	2. Từ  85% - 94%     

	3
	

	42
	
	
	
	
	3. Từ 70% - 84%  

	2
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	4. Từ 50% - 69%  

	1
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	5. Dưới 50%  
	0
	

	45
	
	
	
	9. Huyện, thị, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc và Đoàn cơ sở có đổi mới hình thức chỉ đạo và tổ chức phân công cán bộ theo dõi, chỉ đạo cơ sở. 
 
	1. Huyện, thị, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc và từ 95% trở lên Đoàn cơ sở có tổ chức phân công UVTV, UV BCH theo dõi, chỉ đạo cơ sở.
	4
	1. Số liệu thống kê các đơn vị có tổ chức phân công theo dõi, chỉ đạo cơ sở trên tổng số  
2. Nêu các hình thức tổ chức theo dõi chỉ đạo cơ sở có hiệu quả (nếu có)
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	2. Từ  85% - 94%.

	3
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	3. Từ 70% - 84%.

	2
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	4. Từ 50% - 69%
	1
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	5. Dưới 50%
	0
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	Tiêu chí 3: Công tác kiểm tra và giám sát
	1. Xây dựng kế hoạch thực hiện kiểm tra, giám sát của Đoàn 
	10. Huyện, thị, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc và Đoàn cơ sở xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát thường xuyên.
	1. Huyện, thị, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc và 100% Đoàn cơ sở  có kế hoạch và tổ chức thực hiện theo kế hoạch. 
	4
	1. Văn bản kế hoạch kiểm tra, giám sát và hướng dẫn triển khai 
2. Số liệu thống kê Đoàn cơ sở có kế hoạch và tổ chức thực hiện trên tổng số đơn vị  
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	2. Từ 90% - dưới 100
	3
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	3. Từ 80% - dưới 90% 
	2
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	4. Từ 70% - dưới 80% 
	1
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	5. Dưới 70% 
	0
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	11. Huyện, thị, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc và Đoàn cơ sở có xây dựng kế hoạch kiểm tra theo chuyên đề
	1. Huyện, thị, thành  Đoàn, Đoàn trực thuộc và 100% Đoàn cơ sở  có xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm tra theo kế hoạch. 
	4
	1. Văn bản kế hoạch 
2. Số liệu thống kê Đoàn cơ sở có xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm tra theo kế hoạch trên tổng số đơn vị
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	2. Từ 90% - dưới 100% 
	3
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	3. Từ 80% - dưới 90%   
	2
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	4. Từ 70% - dưới 80%  
	1
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	5. Dưới 70%   
	0
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	2. Tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát
	12. Cơ sở Đoàn được kiểm tra, giám sát theo kế hoạch
	1. 100% Cơ sở Đoàn được kiểm tra, giám sát
	4
	1. Văn bản thành lập các đoàn kiểm tra, giám sát 
2. Số liệu thống kê đơn vị triển khai
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	2. Từ 90% - dưới 100%  
	3
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	3. Từ 80% - dưới 90%  
	2
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	4. Từ 70% - dưới 80%  
	1
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	5. Dưới 70%  
	0
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	13. Huyện, thị, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc có tổ chức tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát  
	1. Từ 95% trở lên Đoàn cơ sở được tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát.
	4
	1. Văn bản kế hoạch, nội dung tập huấn. 
2. Văn bản báo cáo họp đánh giá tổng kết. 
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	2.Từ 85% - 94 

	3
	
3. Thống kê các số liệu các đơn vị tổ chức tập huấn, có báo cáo, có đề xuất các giải pháp. 
4. Văn bản đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động sau kiểm tra, giám sát
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	3. Từ 70% - 84%  

	2
	

	68
	
	
	
	
	4. Từ 50% - 69%  

	1
	

	69
	
	
	
	
	5. Dưới 50%  
	0
	

	75
	
	Tiêu chí 4: Thực hiện chế độ thông tin báo cáo và quản lý thông tin, tư liệu
	1. Chế độ thông tin báo cáo được thực hiện theo qui định
	14. Thực hiện chế độ họp BTV, BCH, họp giao ban theo qui định với các đơn vị trực thuộc và đoàn cơ sở theo quy định và quy chế
	1. Huyện, thị, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc và từ 95% trở lên Đoàn cơ sở thực hiện chế độ họp BTV, BCH, họp giao ban theo qui định với các đơn vị  trực thuộc
	4
	1. Số liệu thống kê và báo cáo công tác giao ban của các huyện, thị, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc với Đoàn cơ sở trực thuộc. 
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	2Từ 85% - 94% 

	3
	

	77
	
	
	
	
	3. Từ 70% - 84% 
	2
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	4. Từ 50% - 69% 
	1
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	5. Dưới 50%  
	0
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	15. Thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo theo định kỳ, đúng thời hạn, chất lượng thông tin được đánh giá tốt. 
	1. Huyện, thị, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc nộp đầy đủ và đúng kỳ hạn các báo cáo tháng, quí, 6 tháng và 1 năm. 
	4
	1. Văn bản các báo cáo 
2. Số liệu thống kê việc thực hiện chế độ báo cáo tháng, quí, 6 tháng và năm theo qui định của các cấp bộ Đoàn. 
3. Ý kiến của văn phòng tỉnh Đoàn về việc thực hiện chế độ báo cáo.

	81
	
	
	
	
	2. Huyện, thị, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc nộp đầy đủ các báo cáo tháng, quí, 6 tháng và năm nhưng không đúng thời hạn. 
	3
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	3. Huyện, thị, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc nộp đầy đủ, đúng kỳ hạn báo cáo năm,  6 tháng, quí và thiếu không quá 3 báo cáo tháng. 
	2
	

	83
	
	
	
	
	4. Huyện, thị, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc nộp đúng thời hạn báo cáo năm, 6 tháng, quí nhưng thiếu trên 50% báo cáo tháng và 01 báo cáo quí. 
	1
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	5. Không có báo cáo năm hoặc thiếu trên 50% các báo cáo định kỳ. 
	0
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	3. Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, thông tin và phục vụ công tác Đoàn và phong trào TTN

 
	16. Huyện, thị, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc và Đoàn cơ sở sử dụng internet và hộp thư điện tử để thực hiện công tác thông tin, báo cáo.
	1. Từ 70% trở lên Đoàn cơ sở xã, phường, thị trân  sử dụng internet và hộp thư điện tử để thực hiện công tác thông tin, báo cáo.
	4
	1. Số liệu thống kê các Đoàn cơ sở xã, phường, thị trấn có sử dụng internat, hộp thư điện tử để thực hiện công tác thông tin, báo cáo/ tổng số. 
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	2. Từ 60% - 69%
	3
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	3. Từ 40% - 59%
	2
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	4. Từ 30% - 39%
	1
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	5. Dưới 30%
	0
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	17. Đoàn cơ sở khối Đoàn ủy, Đoàn trường, khối LLVT sử dụng internet, hộp thư điện tử để thực hiện công tác thông tin, báo cáo.
	1. 100% Đoàn cơ sở có sử dụng internet, hộp thư điện tử để thực hiện công tác thông tin, báo cáo
	4
	1. Số liệu thống kê Đoàn cơ sở sử dụng internet, hộp thư điện tử/tổng số. 
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	2. Từ 85% - 99%  
	3
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	3. Từ 70% - 84%  
	2
	

	93
	
	
	
	
	4. Từ 50% - 69%  
	1
	

	94
	
	
	
	
	5. Dưới 50 
	0
	

	95
	Lĩnh vực 2: Kết quả tổ chức các mặt công tác và phong trào hành động của Đoàn.
	Tiêu chí 5: Tổ chức các hoạt động giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống lành mạnh cho TN
	1. Kết quả triển khai cuộc vận động “Tuổi trẻ Kiên Giang học tập và làm theo lời Bác” 
	18. Tỉ lệ % cơ sở Đoàn tổ chức cho ĐVTN học tập chuyên đề: "Hồ Chí Minh với vấn đề nâng cao ý thức trách nhiệm hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân“
	1. Từ 95% trở lên cơ sở Đoàn (Đoàn cơ sở và chi Đoàn) tổ chức cho đoàn viên, thanh niên học tập.
	4
	1.Số liệu thống kê số cơ sở Đoàn tổ chức/ tổng số 
 2. Báo cáo kết quả triển khai.
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	2. Từ 85% - 94%  
	3
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	3. Từ 70% - 84%  
	2
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	4. Từ 50% - 69%  
	1
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	5. Dưới 50%  
	0
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	19. Tỉ lệ % ĐVTN tham gia học tập chuyên đề so với tổng số ĐVTN của đơn vị
	1. Từ 95% trở lên đoàn viên, thanh niên tham gia học tập
	4
	1.Số liệu thống kê ĐVTN tham gia / tổng số ĐVTN 
2. Số lớp tổ chức.
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	2. Từ 85% - 94%  
	3
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	3. Từ 70% - 84%  
	2
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	4. Từ 50% - 69%  
	1
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	5. Dưới 50%  
	0
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	20. Tỉ lệ % Đoàn cơ sở tổ chức bình chọn tập thể và cá nhân nhận danh hiệu “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác”
	1. Từ 50% trở lên  Đoàn cơ sở tổ chức bình chọn tập thể và cá nhân tiên tiến làm theo lời Bác.
	4
	1. Số liệu thống kê đoàn cơ sở  có tổ chức bình chọn tập thể và cá nhân tiên tiến làm theo lời Bác. 
2. Số liệu thống kê tập thể và đoàn viên được công nhận trên tổng số. 
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	2. Từ 40% - dưới 50%  
	3
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	3. Từ 30% - dưới 40%  

	2
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	4. Từ 20% - dưới 30%  

	1
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	5. Dưới 20%  
	0
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	21.Các cơ sở Đoàn có xây dựng “Nhật ký cuộc vận động”; “Sổ vàng truyền thống” thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo lời Bác”.
	1. Từ 95% trở lên cơ sở Đoàn (Đoàn cơ sở và chi Đoàn) có xây dựng “Nhật ký” và “Sổ vàng truyền thống” thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo lời Bác”
	4
	1. Số liệu thống kê Đoàn cơ sở có xây dựng “Nhật ký” và “Sổ vàng truyền thống”/ tổng số Đoàn cơ sở.
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	2. Từ 85% - 94%
	3
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	3. Từ 70% - 84%  
	2
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	4. Từ 50% - 69%  
	1
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	5. Dưới 50%  
	0
	

	
	
	
	
	22. Đoàn cơ sở xã, phường, thị trấn có xây dựng được tủ sách “Học tập và làm theo lời Bác”
	1. Từ 95% Đoàn cơ sở xã, phường, thị trấn xây dựng được tủ sách “Học tập và làm theo lời Bác” để phục vụ cho ĐVTN thực hiện cuộc vận động.
	4
	1. Số liệu thống kê Đoàn cơ sở xã, phường, thị trấn xây dựng được tử sách/ tổng số Đoàn cơ sở.

	
	
	
	
	
	2. Từ  85% - 94%
	3
	

	
	
	
	
	
	3. Từ  70% - 84%
	2
	

	
	
	
	
	
	4. Từ 50% - 69%
	1
	

	
	
	
	
	
	5. Dưới 50%
	0
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	23.Huyện, thị, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc và tỉ lệ % Đoàn cơ sở tổ chức sơ kết 2 năm cuộc vận động “Tuổi trẻ Kiên Giang học tập và làm theo lời Bác”  và tổ chức tuyên dương "Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác"
	1. Huyện, thị, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc và từ 60% Đoàn cơ sở tổ chức sơ kết
	4
	1. Kế hoạch và báo cáo kết quả tổ chức Đại hội tuyên dương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác. 
2. Số liệu thống kê tỉ lệ % đơn vị tổ chức gặp gỡ, sơ kết trên tổng số đơn vị Đoàn cấp huyện 
3. Báo cáo sơ kết 2 năm cuộc vận động.
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	2. Từ 50% - dưới 60%  
	3
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	3. Từ  40% - dưới 50%  

	2
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	4. Từ 30% - dưới 40%  

	1
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	5. Dưới 30%  
	0
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	2. Kết quả triển khai các hoạt động giáo dục chính trị, đạo đức, lối sống, pháp luật cho đoàn viên, thanh niên.
	24. Tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống nhân kỷ niệm những ngày lễ lớn trong năm. 
 
 
	1. Từ 95% trở lên các cấp bộ Đoàn tổ chức các hoạt động.
	4
	1.Số liệu thống kê từng cấp bộ Đoàn tổ chức các hoạt động nhân kỷ niệm những ngày lễ lớn 
2. Báo cáo kết quả hoạt động 
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	2. Từ 85% - 94%  
	3
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	3. Từ 70% - 84%  
	2
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	4. Từ 50% - 69%  
	1
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	5. Dưới 50%  
	0
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	25. Tổ chức các hoạt động bình chọn tuyên dương tổ chức cá nhân điển hình tiên tiến và  nhân rộng các điển hình tiên tiến. 
 
	1. Từ 95% trở lên Đoàn cơ sở có hoạt động bình chọn, tuyên dương và nhân rộng điển hình tiên tiến
	4
	1. Số liệu thống kê các cấp bộ Đoàn có các hoạt động bình chọn, tuyên dương, nhân rộng điển hình tiên tiến. 
2. Báo cáo kết quả hoạt động  
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	2. Từ 85% - 94%  
	3
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	3. Từ 70% - 84%  
	2
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	4. Từ 50% - 69%  
	1
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	5. Dưới 50%  
	0
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	26. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật.
	1. Từ 95% trở lên cơ sở Đoàn (Đoàn cơ sở và chi Đoàn) tổ chức hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh niên.
	4
	1. Số liệu thống kê  đơn vị tổ chức hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trên tổng số đơn vị 
2. Số ĐVTN được tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật hàng năm 
3. Có văn bản chương trình hoạt động 
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	2. Từ 85% - 94%  
	3
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	3. Từ 70% - 84%  
	2
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	4. Từ 50% - 69%  
	1
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	5. Dưới 50%  
	0
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	27. Tổ chức các hoạt động giáo dục nhân cách, đạo đức, lối sống cho ĐVTN 
 
 
	1. Từ 95% trở lên cơ sở Đoàn (Đoàn cơ sở, chi Đoàn) tổ chức hoạt động giáo dục nhân cách, đạo đức, lối sống cho ĐVTN
	4
	1. Số liệu thống kê  đơn vị tổ chức hoạt động dục nhân cách, đạo đức, lối sống cho ĐVTN trên tổng số đơn vị 
2. Số ĐVTN tham gia vào các hoạt động trên tổng số ĐVTN 
3. Có văn bản chương trình hoạt động 
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	2. Từ 85% - 94%  
	3
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	3. Từ 70% - 84%  
	2
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	4. Từ 50% - 69%  
	1
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	5. Dưới 50%  
	0
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	3. Triển khai thực hiện chương trình “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Việt Nam” trong thanh thiếu nhi 

 
	28. Huyện, thị, thành Đoàn có tổ chức triển khai các hoạt động giao lưu, đối thoại giữa những người có uy tín, thành đạt trên các lĩnh vực với thanh thiếu nhi.
	1. Huyện, thị, thành Đoàn có từ  60% tổng số trường THPT trên địa bàn tổ chức được chương tình “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Việt Nam”

	4
	1. Kế hoạch tổ chức 
2. Báo cáo kết quả tổ chức hoạt động 
3.Số liệu thống kê 

số trường tổ chức chương trình/ tổng số trường.

4. Tài liệu giới thiệu mô hình
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	2. Từ  50% - 59%  
	3
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	3. Từ  40% - 49%  
	2
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	4Từ  30% - 39%  
	1
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	5. Dưới  30%  
	0
	


	145
	
	
	
	29. Tỉ lệ % cơ sở Đoàn, Đội trong trường học tổ chức triển khai chương trình “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Việt Nam” so với chỉ tiêu kế hoạch đề ra
	1. Từ 30% trở lên cơ sở Đoàn, Đội trong trường học tổ chức triển khai chương trình
	4
	1. Kế hoạch triển khai 
2. Báo cáo kết quả hoạt động  
3. Số liệu thống kê đơn vị tổ chức trên tổng số đơn vị.
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	2. Từ 25% - dưới 30%  
	3
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	3. Từ 20% - dưới 25%  
	2
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	4. Từ 15% - dưới 20%  
	1
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	5. Dưới 15%  
	0
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	4. Huy động các nguồn lực cho công tác giáo dục của Đoàn
	30. Tỉ lệ % cấp bộ Đoàn xây dựng được đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên cho công tác giáo dục của Đoàn 
 
	1. Huyện, thị, thành  Đoàn, Đoàn trực thuộc và từ 95% trở lên Đoàn cơ sở xây dựng được đội ngũ báo cáo viên hoặc tuyên truyền viên
	4
	1. Số lượng và danh sách cấp tỉnh và huyện Đoàn có đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên/ tổng số.
2. Quyết định thành lập đội ngũ báo cáo viên.
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	2. Từ 85% - 94%  
	3
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	3. Từ 70% - 84%  
	2
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	4. Từ 50% - 69%  
	1
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	5. Dưới 50%  
	0
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	31. Xây dựng được các tài liệu, ấn phẩm về các nội dung giáo dục của Đoàn  
 
	1. Huyện, thị, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc xây dựng được các tài liệu, ấn phẩm và từ 95% trở lên số Đoàn cơ sở được cấp các tài liệu, ấn phẩm
	4
	1. Số đơn vị xây dựng được ấn phẩm trên tổng số đơn vị 
2. Loại tài liệu, ấn phẩm được xây dựng của tỉnh, huyện Đoàn 
3. Số lượng tài liệu, ấn phẩm.

	161
	
	
	
	
	2. Từ 85% - 94%  
	3
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	3. Từ 70% - 84%  
	2
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	4. Từ 50% - 69%  
	1
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	5. Dưới  50%  
	0
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	32. Phát huy các thiết chế văn hóa (Bưu điện văn hóa, thư viện, tủ sách...) trên địa bàn cho công tác giáo dục
	1. Huyện, thị, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc và từ 95% trở lên Đoàn cơ sở có sử dụng, phát huy các thiết chế văn hóa  trên địa bàn cho công tác giáo dục.
	4
	1. Số liệu thống kê các cấp bộ Đoàn có văn bản phối hợp sử dụng các thiết chế văn hóa tại địa phương cho công tác giáo dục của Đoàn. 
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	2. Từ  85% - 94%  
	3
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	3. Từ 70% - 84%  
	2
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	4. Từ 50% - 69%  
	1
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	5. Dưới 50%  
	0
	

	175
	
	
	5. Kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng  và dư luận xã hội trong đoàn viên, thanh niên.
	33. Huyện, thị, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc và Đoàn cơ sở có khảo sát nắm bắt tình hình tư tưởng và dư luận xã hội trong thanh niên
	1. Huyện, thị, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc và từ 95% trở lên Đoàn cơ sở có khảo sát
	4
	1. Kế hoạch khảo sát  
2. Báo cáo về tình hình tư tưởng và dư luận xã hội trong thanh niên 
3. Số liệu thống kê các đơn vị tổ chức khảo sát / tổng số đơn vị
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	2. Huyện, thị, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc và từ 85% - 94% Đoàn cơ sở có khảo sát
	3
	

	177
	
	
	
	
	3. Huyện, thị, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc và từ 70% - 84% Đoàn cơ sở có khảo sát
	2
	

	178
	
	
	
	
	4. Huyện, thị, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc và từ 50% - 69% Đoàn cơ sở có khảo sát
	1
	

	179
	
	
	
	
	5. Huyện, thị, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc và dưới 50% Đoàn cơ sở có khảo sát
	0
	

	
	
	
	
	34. Huyện, thị, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc có báo cáo định kỳ tình hình tư tưởng và dư luận xã hội trong thanh niên
	1. Huyện, thị, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc và từ 95% trở lên Đoàn cơ sở có báo cáo định kỳ tình hình tư tưởng và dư luận trong thanh niên
	4
	1. Văn bản báo cáo riêng về tình hình tư tưởng và dư luận xã hội trong thanh niên báo cáo định kỳ hàng quý.

	
	
	
	
	
	2. Từ  85% - 94%
	3
	

	
	
	
	
	
	3. Từ 70% - 84%
	2
	

	
	
	
	
	
	4. Từ 50% - 69%
	1
	

	
	
	
	
	
	5. Dưới 50%
	0
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	35. Tỉ lệ % cấp bộ Đoàn có tổ chức đối thoại với đoàn viên, thanh niên.
	1. Từ 95% trở lên Đoàn cơ sở có tổ chức đối thoại 
	4
	1. Văn bản kế hoạch, chương trình đối thoại cấp huyện, thị, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc và Đoàn cơ sở. 
2. Số liệu thống kê đơn vị tổ chức đối thoại / TS đơn vị
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	2. Từ 85% - 94%  
	3
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	3. Từ 70% - 84%  
	2
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	4. Từ 50% - 69%  

	1
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	5. Dưới 50%  
	0
	

	 185
	
	Tiêu chí 6: Kết quả tổ chức thực hiện hai phong trào 5 xung kích phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ tổ quốc và 4 đồng hành  với TN lập thân, lập nghiệp.
	1. Kết quả triển khai phong trào xung kích lao động sáng tạo, phát triển kinh tế - xã hội.
	36. Tổ chức triển khai phong trào Tuổi trẻ sáng tạo trong TN các lĩnh vực, địa bàn.
	1. Huyện, thị, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc và từ 95% trở lên Đoàn cơ sở triển khai phong trào Tuổi trẻ sáng tạo phù hợp với từng lĩnh vực, địa bàn.
	4

	1. Số liệu liệu Đoàn cơ sở triển khai phong trào trong các nhóm đối tượng thanh niên / tổng số đơn vị thực hiện. 
2. Báo cáo kết quả triển khai
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	2. Từ 85% - 94%  
	3
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	3. Từ 70% - 84%  
	2
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	4. Từ 50% - 69%  
	1
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	5. Dưới 50%  
	0
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	37. Phối hợp với NH CSXH giải ngân các dự án, các hộ thanh niên nghèo vay vốn sản xuất, kinh doanh.
	1. Từ 95% trở lên các dự án trong năm được giải ngân. 
	4
	1. Số liệu thống kê các chương trình, dự án được giải ngân trên tổng số đơn vị. 
2. Báo cáo kết quả vốn được giải ngân.
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	2. Từ 85% - 94%  
	3
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	3. Từ 70% - 84%   
	2
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	4. Từ 50% - 69%   
	1
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	5. Dưới 50%   
	0
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	38. Các hoạt động  ứng dụng tiến bộ KHKT và công nghệ mới vào sản xuất và đời sống
	1. Các huyện, thị, thành Đoàn chỉ đạo Đoàn cơ sở thực hiện đạt 100% chỉ tiêu tổ chức tập huấn chuyển giao KHKT cho ĐVTN.
	4
	 1. Số liệu thống kê kết quả kết quả tổ chức tập huấn, chuyển giao KHKT cho ĐVTN.

	201
	
	
	
	
	2. Từ 85% - 94%  
	3
	

	202
	
	
	
	
	3. Từ 70% - 84%  
	2
	

	203
	
	
	
	
	4. Từ 50% - 69%  

	1
	

	204
	
	
	
	
	5. Dưới 50%  
	0
	

	205
	
	
	2. Kết quả triển khai phong trào xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng.
	39. Tổ chức các hoạt động, chiến dịch tình nguyện nhằm giải quyết những vấn đề cấp bách của địa phương, đơn vị 
 
	1. Huyện, thị, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc và từ 95% trở lên Đoàn cơ sở tổ chức ra quân chiến dịch tình nguyện hè. 
	      4
	1. Số liệu thống kê Đoàn cơ sở tổ chức ra quân chiến dịch / TS đơn vị từng cấp. 
2. Báo cáo kết quả các công trình, phần việc thanh niên đảm nhận.

	206
	
	
	
	
	2. Từ 85% - 94%  
	3
	

	207
	
	
	
	
	3. Từ 70% - 84 
	2
	


	208
	
	
	
	
	4. Từ 50% - 69%  
	1
	

	209
	
	
	
	
	5. Dưới 50%  
	0
	

	210
	
	
	
	40. Huyện, thị, thành Đoàn tổ chức tư vấn, giới thiệu việc làm cho thanh niên
	1. Tư vấn, giới thiệu việc làm cho thanh niên đạt 100% chỉ tiêu tỉnh giao.
	4
	1. Số liệu thống kê số cuộc, lượt thanh niên được tư vấn, giới thiệu việc làm.

2. Số liệu thống kê thanh niên được giải quyết việc làm.

	211
	
	
	
	
	2. Đạt từ  85% - 99%
	3
	

	212
	
	
	
	
	3. Đạt từ 70% - 84%
	2
	

	213
	
	
	
	
	4. Đạt từ 50% - 69%
	1
	

	214
	
	
	
	
	5. Đạt dưới 50%
	0
	

	215
	
	
	
	41. các cấp bộ Đoàn huy động lực lượng ĐVTN tại địa phương tham gia chiến dịch tình nguyện hè
	1. Các cấp bộ Đoàn huy động lực lượng ĐVTN đạt 95% trở lên theo kế hoạch.
	4
	 2. Số liệu thống kê ĐVTN được huy động so với chỉ tiêu kế hoạch. 

	216
	
	
	
	
	2. Đạt từ 85% - 94%  
	3
	

	217
	
	
	
	
	3. Đạt từ 70% - 84%  
	2
	

	218
	
	
	
	
	4. Đạt từ 50% - 69%  
	1
	

	219
	
	
	
	
	5. Đạt dưới 50%  
	0
	

	225
	
	
	3. Kết quả triển khai phong trào xung kích bảo vệ tổ quốc, giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.
	42. Tổ chức tổng kết cuộc vận động “Tôn vinh truyền thống anh hùng-nghĩa tình biên giới hải đảo” và triển khai thực hiện cuộc vận động “Nghĩa tình biên giới hải đảo” 
	1. Huyện, thị, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc và từ 95% trở lên Đoàn cơ sở tổ chức tổng kết cuộc vận động.
	4
	1. Số liệu thống kê cấp bộ Đoàn tổ chức tổng kết trên tổng số đơn vị

	226
	
	
	
	
	2. Từ  85% - 94%  
	3
	

	227
	
	
	
	
	3. Từ 70% - 84%  
	2
	

	228
	
	
	
	
	4. Từ  50% - 69%    
	1
	

	229
	
	
	
	
	5. Dưới 50%  
	0
	

	230
	
	
	
	43. Thanh niên quân đội triển khai, thực hiện tốt cuộc vận động “TN quân đội thi đua rèn đức luyện tài, xung kích, sáng tạo, xứng danh bộ đội cụ Hồ”

	1. Từ 95% trở lên cơ sở Đoàn triển khai được các hoạt động 
	4
	1. Số liệu thống kê Đoàn các cấp triển khai dược các hoạt động trên tổng số đơn vị 
2. Báo cáo kết quả hoạt động 

	231
	
	
	
	
	2. Từ 85% - 94%   
	3
	

	232
	
	
	
	
	3. Từ 70% - 84%   
	2
	

	233
	
	
	
	
	4. Từ 50% - 69%   
	1
	

	234
	
	
	
	
	5. Dưới 50%   
	0
	

	235
	
	
	
	44. Thanh niên công an triển khai thực hiện phong trào “Tuổi trẻ CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”.
	1. Từ 95% trở lên cơ sở Đoàn triển khai thực hiện phong trào 
	4
	1. Số lượng cơ sở Đoàn tổ chức thực hiện phong trào trên tổng số đơn vị

	236
	
	
	
	
	2. Từ  85% - 94%  
	3
	

	237
	
	
	
	
	3. Từ 70% - 84%  
	2
	

	238
	
	
	
	
	4. Từ 50% - 69%    
	1
	

	239
	
	
	
	
	5. Dưới 50%  
	0
	

	240
	
	
	4. Kết quả triển khai phong trào xung kích thực hiện cải cách hành chính.


	45. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức và trách nhiệm của ĐVTN về cải cách hành chính
	1. Huyện, thị,thành Đoàn, Đoàn trực thuộc và từ 95% trở lên Đoàn cơ sở tổ chức các hoạt động tuyên truyền
	4
	1. Số liệu thống kê  Đoàn cơ sở triển khai thực hiện / TS đơn vị  
2. Báo cáo hình thức tuyên truyền. 
 
3. Tài liệu tuyên truyền

	241
	
	
	
	
	2. Từ  85% - 94%  
	3
	

	242
	
	
	
	
	3. Từ 70% - 84%  
	2
	

	243
	
	
	
	
	4. Từ 50% - 69%  
	1
	

	244
	
	
	
	
	5. Dưới 50%  
	0
	

	250
	
	
	
	46. Tỉ lệ % cơ sở Đoàn trong các ban ngành cấp huyện, các Đoàn cơ sở thuộc Đoàn ủy khối Dân chính Đảng tỉnh và Đoàn ủy khối D.nghiệp tỉnh có các hoạt động, phần việc TN về cải cách hành chính
	1. Từ 95% trở lên Đoàn cơ sở có các hoạt động, phần việc thanh niên về cải cách hành chính.
	4
	1. Số liệu thống kê số cơ sở Đoàn có các hoạt động, phần việc TN về cải cách hành chính.  
2. Tổng số cơ sở Đoàn thuộc các sở ban, ngành

	251
	
	
	
	
	2. Từ 85% - 94% Đoàn cơ sở có các hoạt động, phần việc thanh niên về cải cách hành chính.
	3
	

	252
	
	
	
	
	3. Từ 70% - 84% Đoàn cơ sở có các hoạt động, phần việc thanh niên về cải cách hành chính.
	2
	

	253
	
	
	
	
	4. Từ 50% - 69% Đoàn cơ sở có các hoạt động, phần việc thanh niên về cải cách hành chính.
	1
	

	254
	
	
	
	
	5. Dưới 50% Đoàn cơ sở có các hoạt động, phần việc thanh niên về cải cách hành chính.
	0
	

	255
	
	
	5. Kết quả triển khai các hoạt động xung kích trong hội nhập kinh tế quốc tế.
	47. Huyện, thị, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc tổ chức triển khai các hình thức truyền thông cung cấp thông tin về hội nhập kinh tế quốc tế cho ĐVTN
	1. 95% trở lên Đoàn cơ sở được triển khai các hoạt động tuyên truyền và cung cấp thông tin
	4
	1.Số đ.vị được triển khai các hoạt động tuyên  truyền và cung cấp thông tin về hội nhập kinh tế quốc tế / TS đơn vị.
2. Báo cáo kết quả hoạt động 
3. Danh mục các hình thức tuyên truyền

	256
	
	
	
	
	2. 85% - 94% Đoàn cơ sở được triển khai các hoạt động tuyên truyền và cung cấp thông tin
	3
	

	257
	
	
	
	
	3. 70% - 84% Đoàn cơ sở được triển khai các hoạt động tuyên truyền và cung cấp thông tin
	2
	

	258
	
	
	
	
	4. 50% - 69% Đoàn cơ sở được triển khai các hoạt động tuyên truyền và cung cấp thông tin
	1
	

	269
	
	
	
	
	5. Có dưới 50% Đoàn cơ sở được triển khai các hoạt động tuyên truyền và cung cấp thông tin
	0
	

	265
	
	
	6. Kết quả triển khai các hoạt động đồng hành với thanh niên trong học tập, nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, nghiệp vụ.
	48. Tổ chức các hoạt động tham gia phổ cập giáo dục, vận động TE đến trường, hỗ trợ TE có hoàn cảnh khó khăn.
	1. Huyện, thị, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc và từ 95% trở lên Đoàn cơ sở triển khai các hoạt động
	4
	1. Số các đơn vị tổ chức các hình thức hỗ trợ TTN có hoàn cảnh khó khăn đến trường trên tổng số đơn vị 
2. Báo cáo kết quả triển khai hoạt động  
3. Số liệu trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ

	266
	
	
	
	
	2. Từ 85% - 94%  
	3
	

	267
	
	
	
	
	3. Từ 70% - 84%  
	2
	

	268
	
	
	
	
	4. Từ 50% - 69%    
	1
	

	269
	
	
	
	
	5. Dưới 50%  
	0
	

	280
	
	
	7. Kết quả triển khai các hoạt động hỗ trợ TN trong nghề nghiệp, việc làm.
	49. Hỗ trợ, hướng dẫn cho thanh niên vay vốn học nghề và giải quyết việc làm.

 
	1. Huyện, thị, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc và từ  95% trở lên Đoàn cơ sở lập được dự án cho thanh niên vay vốn để học nghề, giải quyết việc làm.
	4
	1. Số liệu thống kê các chương trình, dự án được duyệt, số ĐVTN tham gia, tổng số vốn.  
 2. Báo cáo kết quả hoạt động 

	281
	
	
	
	
	2. Từ  85% - 94%
	3
	

	282
	
	
	
	
	3. Từ  70% - 84%
	2
	

	283
	
	
	
	
	4. Từ  50% - 69%
	1
	

	284
	
	
	
	
	5. Dưới 50%
	0
	

	290
	
	
	
	50. Tổ chức tập huấn nâng cao kiến thức kỹ năng cho đội ngũ cán bộ Đoàn xã, phường, thị trấn về tư vấn nghề nghiệp việc làm.


	1. Từ 90% trở lên số cán bộ đoàn cơ sở được tập huấn
	4
	1. Số liệu thống kê cán bộ đoàn cơ sở   tham gia tập huấn / tổng số đơn vị 
2. Kế hoạch tập huấn 
3. Báo cáo kết quả 

	291
	
	
	
	
	2. Từ 80% - 89% số cán bộ đoàn cơ sở được tập huấn
	3
	

	292
	
	
	
	
	3. Từ 65% - 79% số cán bộ đoàn cơ sở được tập huấn
	2
	

	293
	
	
	
	
	4. Từ 50% - 64% số cán bộ đoàn cơ sở được tập huấn
	1
	

	294
	
	
	
	
	5. Dưới 50% số cán bộ đoàn cơ sở được tập huấn
	0
	

	295
	
	
	
	51. Tổ chức các hoạt động tư vấn hướng nghiệp, tổ chức hành trình cho đoàn viên thanh niên, học sinh đến các trường nghề, làng nghề.
	1. Từ 40% trở lên các trường THPT trên địa bàn có tổ chức hoạt động.
	4
	1. Số liệu thống các trường THPT trên địa bàn tổ chức hoạt động / tổng số trường THPT trên địa bàn. Báo cáo kết quả hoạt động  

	296
	
	
	
	
	2. Từ 30% - dưới 40%  
	3
	

	297
	
	
	
	
	3. Từ 20% - dưới 30%  
	2
	

	298
	
	
	
	
	4. Từ 10% - 20 %
	1
	

	299
	
	
	
	
	5. Dưới 10%  
	0
	

	305
	
	
	8. Kết quả triển khai các hoạt động đồng hành với thanh niên trong nâng cao sức khỏe thể chất và đời sống văn hóa tinh thần.
	52. Tổ chức các hoạt động truyền thông giáo dục về sức khỏe sinh sản, tình yêu hôn nhân gia đình, phòng chống HIV/AIDS và các tệ nạn xã hội.
	1. Huyện, thị, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc và từ 95% trở lên Đoàn cơ sở triển khai các hoạt động
	4
	1. Số liệu thống kê kết quả triển khai các hoạt động truyền thông 

2. Báo cáo kết quả hoạt động 

	306
	
	
	
	
	2. Huyện, thị, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc và từ 85% - 94% Đoàn cơ sở  triển khai các hoạt động
	3
	

	307
	
	
	
	
	3. Huyện, thị, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc và từ 70% - 84% Đoàn cơ sở  triển khai các hoạt động
	2
	

	308
	
	
	
	
	4. Huyện, thị, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc và từ 50% - 69% Đoàn cơ sở  triển khai các hoạt động  
	1
	

	309
	
	
	
	
	5. Huyện, thị, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc và dưới 50% Đoàn cơ sở  triển khai các hoạt động
	0
	

	315
	
	
	
	53. Tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao.
	1. Huyện, thị, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc và từ 95% trở lên Đoàn cơ sở tổ chức được các hoạt động VH, VN, TDTT thu hút ĐVTN tham gia.
	4
	1. Số liệu thống kê các cấp bộ Đoàn tổ chức các hoạt động / tổng số đơn vị 
2. Số liệu thống kê ĐVTN tham gia vào các hoạt động  
 

	316
	
	
	
	
	2. Từ 85% - 94%  
	3
	

	317
	
	
	
	
	3. Từ 70% - 84%  
	2
	

	318
	
	
	
	
	4. Từ 50% - 69%    
	1
	

	319
	
	
	
	
	5. Dưới 50%  
	0
	

	320
	
	
	9. Kết quả triển khai các hoạt động đồng hành với thanh niên trong phát triển kỹ năng xã hội. 
	54. Huyện, thị, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc tổ chức tập huấn nâng cao kỹ năng xã hội cho đội ngũ cán bộ Đoàn, Hội cấp cơ sở. 
	1. Từ 95% số cán bộ Đoàn, Hội cơ sở được tập huấn
	4
	1. Số liệu thống kê cán bộ Đoàn, Hội thuộc các cơ sở Đoàn, Hội tham gia tập huấn / tổng số đơn vị 

2. Kế hoạch tập huấn 

3. Báo cáo kết quả 

	321
	
	
	
	
	2. Từ 85% - 94% số cán bộ Đoàn, Hội  cơ sở được tập huấn
	3
	

	322
	
	
	
	
	3. Từ 70% - 84% số cán bộ Đoàn, Hội  cơ sở được tập huấn
	2
	

	323
	
	
	
	
	4. Từ 50% - 69% số cán bộ Đoàn, Hội  cơ sở được tập huấn
	1
	

	324
	
	
	
	
	5. Dưới 50% số cán bộ Đoàn, Hội cơ sở được tập huấn
	0
	

	330
	
	Tiêu chí 7: Công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên nhi đồng, xây dựng Đội vững mạnh
	1. Định hướng nội dung và kết quả công tác Đội và phong trào thiếu nhi.
	55. Các huyện, thị, thành Đoàn và tỷ lệ % Đoàn cơ sở xã, phường, thị trấn có chương trình công tác Đội phong trào thiếu nhi theo năm học


	1. Huyện, thị, thành Đoàn và từ 95% trở lên Đoàn cơ sở xã, phường, thị trấn có chương trình công tác

	4
	1. Văn bản chương trình công tác 
2. Số liệu thống kê Đoàn cơ sở xã, phường, thị trấn có chương trình công tác hàng năm/ TS

	331
	
	
	
	
	2. Từ 85% - 94%  


	3
	

	332
	
	
	
	
	3. Từ 70% - 84%  


	2
	

	333
	
	
	
	
	4. Từ 50% - 69%  


	1
	

	334
	
	
	
	
	5. Dưới 50%  
	0
	

	335
	
	
	
	56. Tỉ lệ % đạt kết quả các cuộc vận động, các phong trào thiếu nhi 


	1. Kết quả đạt được từ 95% trở lên so với chỉ tiêu
	4
	1. Số liệu thống kê kết quả triển khai các hoạt động  

2. Báo cáo kết quả 

3. Chỉ tiêu kế hoạch năm



	336
	
	
	
	
	2. Kết quả đạt được từ 85% - 94% so với chỉ tiêu

	3
	

	337
	
	
	
	
	3. Kết quả đạt được từ70% - 84% so với chỉ tiêu

	2
	

	338
	
	
	
	
	4. Kết quả đạt được từ 50% - 69% so với chỉ tiêu

	1
	

	339
	
	
	
	
	5. Kết quả đạt được dưới 50% so với chỉ tiêu
	0
	

	340
	
	
	 

 

 

 

 

 

 

 

 
	
	
	
	

	341
	
	
	
	57. Tỉ lệ % đạt được kết quả triển khai các nội dung, chương trình bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên nhi đồng so với kế hoạch đề ra trong năm.

 

 

 
	1. Kết quả đạt được từ 95% trở lên so với chỉ tiêu
	4
	1. Số liệu thống kê kết quả triển khai 
2. Báo cáo kết quả hoạt động  
3. Chỉ tiêu kế hoạch năm

	
	
	
	
	
	2. Kết quả đạt được từ 85% - 94% so với chỉ tiêu
	3
	

	342
	
	
	
	
	3. Kết quả đạt được từ 70% - 84% so với chỉ tiêu
	2
	

	343
	
	
	
	
	4. Kết quả đạt được từ 50% - 69% so với chỉ tiêu

	1
	

	344
	
	
	
	
	5. Kết quả đạt được dưới 50% so với chỉ tiêu
	0
	

	345
	
	
	
	58. Có tổ chức các hoạt động hỗ trợ TE nói chung và TE có hoàn cảnh khó khăn 


	1. Từ 95% trở lên cấp bộ Đoàn có tổ chức được các hoạt động hỗ trợ TE.
	4
	1. Số liệu thống kê các cấp bộ Đoàn có tổ chức các hoạt động hỗ trợ / tổng số đơn vị 

2. Báo cáo kết quả hoạt động 

	346
	
	
	
	
	2. Từ 85% - 94%   
	3
	

	347
	
	
	
	
	3. Từ 70% - 84%   
	2
	

	348
	
	
	
	
	4. Từ 50% - 69%   
	1
	

	349
	
	
	
	
	5. Dưới 50%   
	0
	

	350
	
	
	3. Chương trình “Rèn luyện đội viên” được triển khai có hiệu quả
	59. Huyện, thị, thành Đoàn và Đoàn cơ sở triển khai chương trình “Rèn luyện đội viên”


	1. Huyện. Thị, thành Đoàn và từ 95% trở lên Đoàn cơ sở xã, phường, thị trấn triển khai chương trình “Rèn luyện đội viên”
	4
	1. Số liệu thống kê  Đoàn cơ sở triển khai chương trình “Rèn luyện đội viên” / TS đơn vị 

2. Báo cáo kết quả hoạt động 

	351
	
	
	
	
	2. Từ 85% - 94%   
	3
	

	352
	
	
	
	
	3. Từ 70% - 84 
	2
	

	353
	
	
	
	
	4. Từ 50% - 69 
	1
	

	354
	
	
	
	
	5. Dưới 50%   
	0
	

	355
	
	
	4. Bồi dưỡng nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác thiếu nhi đáp ứng yêu cầu công việc
	60. Tỉ lệ % cán bộ phụ trách tham gia chương trình “Rèn luyện phụ trách Đội” 
	1. Kết quả đạt được từ 95% trở lên cán bộ phụ trách tham gia
	4
	1. Số liệu thống kê cán bộ phụ trách tham gia chương trình “Rèn luyện phụ trách Đội” / tổng số cán bộ phụ trách Đội. 

2. Báo cáo kết quả hoạt động 

	356
	
	
	
	
	2. Từ 85% - 94%  

	3
	

	357
	
	
	
	
	3. Từ 70% - 84%  
	2
	

	358
	
	
	
	
	4. Từ 50% - 69%  
	1
	

	359
	
	
	
	
	5Dưới 50%  
	0
	

	360
	
	
	
	61. Tỉ lệ % đội ngũ cán bộ làm công tác Đội, công tác thiếu nhi đã qua đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ về công tác Đội, công tác thiếu nhi.
	1. Từ 95% số cán bộ Đội, công tác thiếu nhi được tập huấn
	4
	1. Số liệu đội ngũ cán bộ Đội, công tác thiếu nhi các cấp được tập huấn nghiệp vụ năm / tổng số cán bộ. 

2. Báo cáo kết quả bồi dưỡng nghiệp vụ

	361
	
	
	
	
	2. Từ 85% - 94% số cán bộ Đội, công tác thiếu nhi được tập huấn
	3
	

	362
	
	
	
	
	3. Từ 70% - 84% số cán bộ Đội, công tác thiếu nhi được tập huấn
	2
	

	363
	
	
	
	
	4. Từ 50% - 69% số cán bộ Đội, công tác thiếu nhi được tập huấn
	1
	

	364
	
	
	
	
	5. Dưới 50% số cán bộ Đội, công tác thiếu nhi được tập huấn
	0
	

	380
	
	
	1. Tổ chức triển khai cuộc vận động “Xây dựng chi đoàn mạnh”

 

 
	62. Có kế hoạch triển khai cuộc vận động “Xây dựng chi đoàn mạnh”.

63. Tỉ lệ % Chi đoàn thực hiện cuộc vận động “Xây dựng chi đoàn mạnh”.
64. Việc tổ chức các cuộc họp của BCH, sinh hoạt chi đoàn theo định kỳ được triển khai thường xuyên 
	1. Huyện, thị, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc và  từ 95% trở lên Đoàn cơ sở có kế hoạch triển khai cuộc vận động “Xây dựng chi đoàn mạnh”
	4
3
2
1
0
 
	

	381
	 Lĩnh vực 3: Xây dựng và phát triển tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; tham gia xây dựng Đảng và chính quyền 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
	Tiêu chí 8:  

Xây dựng tổ chức cơ sở Đoàn 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
	
	
	2. Từ  85% đến 94%  


	
	1.Văn bản kế hoạch  
2.Số liệu Đoàn cơ sở có kế hoạch triển khai cuộc vận động trên tổng số đơn vị

	382
	
	
	
	
	3. Từ 70% đến 84%  


	
	

	383
	
	
	
	
	4. Từ 50% đến 69% 

	
	

	384
	
	
	
	
	5. Dưới  50%  
	
	

	385
	
	
	
	
	1. Từ 95% trở lên Chi  đoàn thực hiện cuộc vận động “Xây dựng chi đoàn mạnh”. 
	4
	1. Số liệu thống kê Chi đoàn thực hiện cuộc vận động trên tổng số đơn vị 

2. Báo cáo kết quả thực hiện.

	386
	
	
	
	
	2. Từ 85% - 94%  
	3
	

	387
	
	
	
	
	3. Từ 70% - 84%   
	2
	

	388
	
	
	
	
	4. Từ 50% - 69%   
	1
	

	389
	
	
	
	
	5. Dưới 50% Chi  đoàn thực hiện cuộc vận động “Xây dựng chi đoàn mạnh”.cơ sở Đoàn triển khai 
	0
	

	390
	
	
	
	
	1. Từ 95% trở lên cấp bộ Đoàn tổ chức thường xuyên các cuộc họp của BCH, sinh hoạt chi đoàn theo định kỳ
	4
	1. Số đơn vị các cấp tổ chức thường xuyên/ tổng số

	391
	
	
	
	
	2. Từ 85% - 94%  
	3
	

	392
	
	
	
	
	3. Từ 70% - 84%  
	2
	

	393
	
	
	
	
	4. Từ 50% - 69%  
	1
	

	394
	
	
	
	
	5. Dưới 50%  
	0
	

	395
	
	
	2. Công tác đánh giá phân loại tổ chức cơ sở Đoàn và Đoàn trực thuộc
	65. Huyện, thị, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc có kế hoạch về tổ chức phân loại Chi đoàn và tổ  chức triển khai đến Đoàn cơ sở
  
	1. 95% trở lên Đoàn cơ sở được triển khai kế hoạch về phân loại Chi đoàn. 
	4
	1. Văn bản kế hoạch tổ chức phân loại chi đoàn 

2. Số liệu thống kê Đoàn cơ sở được triển khai kế hoạch 

	396
	
	
	
	
	2. Từ 90% đến 94%  

	3
	

	397
	
	
	
	
	3. Từ 85% đến 89%   

	2
	

	398
	
	
	
	
	4. Từ 80% đến 84%   

	1
	

	399
	
	
	
	
	5. Dưới 80%   
	0
	

	400
	
	
	
	66. Đoàn cấp huyện có tổ chức đánh giá phân loại Đoàn cơ sở. 
	1.Từ 95% trở lên Đoàn cơ sở được đánh giá phân loại.
	4
	1. Báo cáo kết quả đánh giá phân loại 
2. Số liệu thống kê kết quả đánh giá phân loại Đoàn cơ sở. 

	401
	
	
	
	
	2.Từ 90% đến 94%  
	3
	

	402
	
	
	
	
	3.Từ 85% đến 89%  
	2
	

	403
	
	 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
	
	
	4.Từ 80% đến 84%  
	1
	

	404
	
	
	
	
	5.Dưới 80%  
	0
	

	405
	
	
	
	67. Đoàn cơ sở tổ chức đánh giá phân loại cấp chi đoàn.
	1. Từ 95% trở lên Đoàn cơ sở tổ chức đánh giá phân loại đoàn Chi đoàn.
	4
	1. Báo cáo kết quả đánh giá phân loại 
2. Số liệu thống kê Đoàn cơ sở tổ chức đánh giá phân loại chi đoàn. 

	406
	
	
	
	
	2.Từ 90% đến 94%    
	3
	

	407
	
	
	
	
	3.Từ 85% đến 89%  
	2
	

	408
	
	
	
	
	4.Từ 80% đến 84%  
	1
	

	409
	
	
	
	
	5.Dưới 80%  
	0
	

	410
	
	
	
	68. Có kế hoạch và giải pháp củng cố cơ sở yếu kém, hoạt động không hiệu quả
	1. Từ 95% trở lên cấp bộ Đoàn có kế hoạch và giải pháp củng cố cơ sở Đoàn yếu kém
	4
	1. Văn bản kế hoạch và đề xuất giải pháp 
2. Số liệu thống kê cấp bộ Đoàn có kế hoạch trên tổng số 

3. Báo cáo kết quả 

	411
	
	
	
	
	2. Từ 85% - 94%  
	3
	

	412
	
	
	
	
	3. Từ 70% - 84%  
	2
	

	413
	
	
	
	
	4. Từ 50% - 69%  
	1
	

	414
	
	
	
	
	5. Dưới 50%  
	0
	

	415
	
	
	3. Phát triển tổ chức Đoàn ngoài quốc doanh.

  
	69.Huyện, thị, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc và Đoàn cơ sở có kế hoạch phát triển tổ chức cơ sở Đoàn ngoài quốc doanh (Đối với những địa bàn có doanh nghiệp).
	1. Huyện, thị, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc và từ 95% trở lên Đoàn cơ sở có kế hoạch phát triển tổ chức cơ sở Đoàn ngoài quốc doanh.
	4
	1. Văn bản kế hoạch 

2. Số liệu thống kê Đoàn cơ sở có kế hoạch trên tổng số.

	416
	
	
	
	
	2. Từ 85% - 94%  
	3
	

	417
	
	
	
	
	3. Từ 70% - 84%  
	2
	

	418
	
	
	
	
	4. Từ 50% - 69%  
	1
	

	419
	
	
	
	
	5.Dưới 50%  
	0
	

	425
	
	Tiêu chí 9: 
Đội ngũ cán bộ Đoàn
	1. Công tác đào tạo bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ Đoàn chuyên trách
	70. Tỉ lệ % Bí thư Đoàn cơ sở xã, phường, thị trấn được tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ trong năm.

 
	1. Từ  95% trở lên Bí thư Đoàn cơ sở xã, phường, thị trấn được tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ trong năm.
	4
	1. Văn bản kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ 


	426
	
	
	
	
	2. Từ 90% - 94%  
	3
	2. Báo cáo kết quả thực hiện bồi dưỡng cán bộ 
3. Số liệu Bí thư Đoàn được tập huấn trên tổng số đơn vị

	427
	
	
	
	
	3. Từ 85% - 89%  
	2
	

	428
	
	
	
	
	4. Từ 80% - 84%  
	1
	

	 
	
	
	
	
	5. Dưới 80%  
	0
	

	 
	
	
	
	71. Đoàn Cấp huyện, thị, thành phố tổ chức bồi dưỡng, tập huấn cho Bí thư chi Đoàn.  
	1. Từ 95% trở lên Bí thư chi Đoàn được tập huấn  
	4
	1. Văn bản kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cho Bí thư chi Đoàn 
2. Báo cáo kết quả thực hiện bồi dưỡng  
3. Số liệu Bí thư chi Đoàn được tập huấn trên tổng số.

	 
	
	
	
	
	2. Từ 90% - 94%   
	3
	

	 
	
	
	
	
	3. Từ 85% - 89%  
	2
	

	 
	
	
	
	
	4. Từ 80% - 84%  
	1
	

	 
	
	
	
	
	5. Dưới 80%  
	0
	

	 
	
	
	3. Công tác quy hoạch, luân chuyển cán bộ Đoàn  theo quy định
	72. Huyện, thị, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc và Đoàn cơ sở xây dựng được quy hoạch cán bộ Đoàn đúng quy định và được cấp ủy phê duyệt
 
	1. Huyện, thị, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc và từ  95% trở lên Đoàn cơ sở có xây dựng quy hoạch cán bộ Đoàn đúng quy định.
	4
	1. Văn bản quy hoạch được cấp ủy phê duyệt 
2. Số liệu thống kê Đoàn cơ sở có xây dựng quy hoạch cán bộ Đoàn trên tổng số Đoàn cơ sở

	 
	
	
	
	
	2. Từ  85% - 94% 
	3
	

	 
	
	
	
	
	3. Từ 70% - 84% 
	2
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	4. Từ 50% - 69% 


	1
	

	449
	
	
	
	
	5.  Dưới 50%
	0
	

	455
	
	
	
	73. Huyện, thị, thành Đoàn và Tỉ lệ % Đoàn cơ sở xã, phường, thị trấn thực hiện luân chuyển cán bộ theo yêu cầu của Đảng, Đoàn

 
	1. Huyện, thị, thành Đoàn và từ 95% trở lên Đoàn cơ sở thực hiện quy hoạch cán bộ Đoàn khi Đảng, Đoàn có yêu cầu.
	4
	1. Số liệu thống kê Đoàn cơ sở xã. Phường, thị trấn thực hiện công tác luân chuyển cán bộ  trên tổng số đơn vị

	456
	
	
	
	
	2. Từ 85% - 94%   

	3
	

	457
	
	
	
	
	3. Từ 70% - 84%   

	2
	

	458
	
	
	
	
	4. Từ 50% - 69%  
	1
	

	459
	
	
	
	
	5. Dưới 50%  


	0
	

	465
	
	
	4.Tham mưu bố trí sắp xếp đội ngũ cán bộ Đoàn
	74.Bố trí cán bộ đoàn cấp xã theo độ tuổi
	1. Có 50% trở lên cán bộ đoàn cấp xã có độ tuổi 30 trở xuống 
	4
	1. Văn bản tham mưu, đề xuất 
2. Số liệu thống kê bố trí cán bộ Đoàn cấp xã theo độ tuổi. 
3.Số liệu thống kê Đoàn cấp xã bố trí cán bộ Đoàn theo độ tuổi

	466
	
	
	
	
	2.Có từ 45% đến dưới 50% cán bộ đoàn cấp xã có độ tuổi 30 trở xuống 
	3
	

	467
	
	
	
	
	3. Có từ 40% đến dưới 45% cán bộ đoàn cấp xã có độ tuổi 30 trở xuống 
	2
	

	468
	 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
	
	
	
	4. Có từ 31% đến dưới 40% cán bộ đoàn cấp xã có độ tuổi 30 trở xuống 
	1
	

	469
	
	
	
	
	5.Có từ 30% cán bộ đoàn cấp xã có độ tuổi 30 trở xuống 
	0
	

	470
	
	Tiêu chí 10: Đội ngũ đoàn viên
	1. Công tác phát triển đoàn viên.
	75. Số lượng đoàn viên mới được kết nạp đúng quy định tăng so với năm trước.
	1. Đoàn viên mới được kết nạp tăng so với năm trước từ 10% trở lên
	4
	1. Số liệu thống kê đoàn viên được kết nạp năm 2009 so với năm 2008 
2. Báo cáo kết quả

	471
	
	
	
	
	2. Đoàn viên mới được kết nạp tăng so với năm trước từ 8% - dưới 10%
	3
	

	472
	
	
	
	
	3. Đoàn viên mới được kết nạp tăng so với năm trước từ 6% - dưới 8%
	2
	

	473
	
	
	
	
	4. Đoàn viên mới được kết nạp tăng so với năm trước từ 4% - dưới 6%
	1
	

	474
	
	
	
	
	5. Đoàn viên mới được kết nạp tăng so với năm trước đạt dưới mức 4%
	0
	

	480
	
	
	
	76.Huyện, thị, thành Đoàn tập trung chỉ đạo xây dựng Chi Đoàn địa bàn dân cư tối thiểu từ 15 Đoàn viên trở lên.
	1. Từ  95% trở lên chi Đoàn địa bàn dân cư  tối thiểu từ 15 Đoàn viên trở lên.
	4
	1. Kế hoạch chỉ đạo của huyện, thị, thành Đoàn.
2. Báo cáo số lượng chi Đoàn có từ 15 Đoàn viên trở lên trên tổng số chi Đoàn đại bàn dân cư.

	481
	
	
	
	
	2. Từ  85% - 94% chi Đoàn
	3
	

	482
	
	
	
	
	3. Từ  70% - 84% chi Đoàn
	2
	

	483
	
	
	
	
	4. Từ 50% - 69% chi Đoàn
	1
	

	484
	
	
	
	
	5. Dưới 50% chi Đoàn
	0
	

	485
	
	
	2. Thực hiện Chương trình rèn luyện đoàn viên
	77. Huyện, thị, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc và % Đoàn cơ sở có kế hoạch chỉ đạo Chương trình rèn luyện đoàn viên.
	1. Huyện, thị, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc và 100% Đoàn cơ sở có kế hoạch chỉ đạo Chương trình rèn luyện đoàn viên.
	4
	1. Văn bản kế hoạch  

2. Số liệu thống kê Đoàn cơ sở có kế hoạch trên tổng số.

	486
	
	
	
	
	2. Từ 95% đến dưới 100%  
	3
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	3. Từ 90% đến 94%  
	2
	

	488
	
	
	
	
	4. Từ 85% đến 89%  


	1
	

	489
	
	
	
	
	5. Dưới 85%  


	0
	

	490
	
	
	
	78. Tỷ lệ đoàn viên đăng ký Chương trình rèn luyện đoàn viên. 
	1. Từ 95% trở lên đoàn viên đăng ký 
	4
	1. Số lượng đoàn viên đăng ký/ tổng số đoàn viên

	491
	
	
	
	
	2. Từ 85% - 94% đoàn viên đăng ký 
	3
	

	492
	
	
	
	
	3. Từ 70% - 84% đoàn viên đăng ký 
	2
	

	493
	
	
	
	
	4. Từ 50% - 69% đoàn viên đăng ký 
	1
	

	494
	
	
	
	
	5. Dưới 50% đoàn viên đăng ký 
	0
	

	495
	
	
	
	79. Tỷ lệ đoàn viên hoàn thành Chương trình rèn luyện đoàn viên so với số đoàn viên đăng ký chương trình rèn luyện.  
 
	1. Kết quả đạt được từ 95% trở lên so với số đoàn viên đăng ký.
	4
	1. Số liệu đoàn viên hoàn thành chương trình rèn luyện Đoàn viên/ tổng số đoàn viên đăng ký Chương trình rèn luyện đoàn viên.

	496
	
	
	
	
	2. Kết quả đạt được từ 85% - 94% so với số đoàn viên đăng ký
	3
	

	497
	
	
	
	
	3. Kết quả đạt được từ 70% - 84% so với số đoàn viên đăng ký
	2
	

	498
	
	
	
	
	4. Kết quả đạt được từ 50% - 69% so với số đoàn viên đăng ký
	1
	

	499
	
	
	
	
	5. Kết quả đạt được dưới 50% so với số đoàn viên đăng ký.
	0
	

	500
	
	
	3. Công tác quản lý đoàn viên và Đoàn vụ.  
 
	80. Có hệ thống quản lý dữ liệu, số liệu nắm bắt chính xác số lượng và tình hình đoàn viên
	1. Từ 95% trở lên cấp bộ Đoàn có hệ thống quản lý dữ liệu, số liệu nắm bắt chính xác số lượng và tình hình đoàn viên.
	4
	1. Số đơn vị có hệ thống quản lý/ tổng số

	501
	
	
	
	
	2. Từ 85% - 94% cấp bộ Đoàn có hệ thống quản lý dữ liệu, số liệu nắm bắt chính xác số lượng và tình hình đoàn viên.
	3
	

	502
	
	
	
	
	3. Từ 70% - 84% cấp bộ Đoàn có hệ thống quản lý dữ liệu, số liệu nắm bắt chính xác số lượng và tình hình đoàn viên.
	2
	

	503
	
	
	
	
	4. Từ 50% - 69% cấp bộ Đoàn có hệ thống quản lý dữ liệu, số liệu nắm bắt chính xác số lượng và tình hình đoàn viên.
	1
	

	504
	
	
	
	
	5. Dưới 50% cấp bộ Đoàn có hệ thống quản lý dữ liệu, số liệu nắm bắt chính xác số lượng và tình hình đoàn viên.
	0
	

	505
	 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
	
	
	81. Hệ thống sổ sách, hồ sơ quản lý đoàn viên theo quy định của Điều lệ Đoàn.
	1. Từ 95% trở lên cơ sở Đoàn có sổ sách quản lý đoàn viên đúng qui định
	4
	1 Số đơn vị có sổ sách quản lý đoàn viên đúng qui định/ tổng số

	506
	
	
	
	
	2. Từ 85% - 94%  
	3
	

	507
	
	
	
	
	3. Từ 70% - 84%  
	2
	

	508
	
	
	
	
	4. Từ 50% - 69%  
	1
	

	509
	
	
	
	
	5. Dưới 50%  
	0
	

	510
	
	
	
	82.Đảm bảo việc thu, nộp Đoàn phí thường xuyên.
	1. Từ 95% trở lên cơ sở Đoàn đảm bảo việc thu, nộp Đoàn phí đúng qui định
	4
	1 Số đơn vị đảm bảo việc thu, nộp đúng qui định/ tổng số

	511
	
	
	
	
	2. Từ 85% - 94% cơ sở Đoàn đảm bảo việc thu, nộp Đoàn phí đúng qui định
	3
	

	512
	
	
	
	
	3. Từ 70% - 84% cơ sở Đoàn đảm bảo việc thu, nộp Đoàn phí đúng qui định
	2
	

	513
	
	
	
	
	4. Từ 50% - 69% cơ sở Đoàn đảm bảo việc thu, nộp Đoàn phí đúng qui định
	1
	

	514
	
	
	
	
	5. Dưới 50% cơ sở Đoàn đảm bảo việc thu, nộp Đoàn phí đúng qui định
	0
	

	515
	
	
	
	83.Công tác phân loại đoàn viên
	1.Từ 95% trở lên chi đoàn có tổ chức đánh giá phân loại đoàn viên.
	4
	1. Báo cáo kết quả đánh giá phân loại 
2. Số liệu thống kê chi đoàn tổ chức đánh giá phân loại đoàn viên trên tổng số đơn vị. 

	516
	
	
	
	
	2.Từ 90% đến 94% chi đoàn tổ chức đánh giá phân loại đoàn viên.
	3
	

	517
	
	
	
	
	3.Từ 85% đến 89% chi đoàn có tổ chức đánh giá phân loại đoàn viên.
	2
	

	518
	
	
	
	
	4.Từ 80% đến 84% chi đoàn có tổ chức đánh giá phân loại đoàn viên.
	1
	

	519
	
	
	
	
	5.Dưới 80% chi đoàn có tổ chức đánh giá phân loại đoàn viên.
	0
	

	520
	
	Tiêu chí 11: Công tác tập hợp đoàn kết thanh niên
Tiêu chí 12: Tham gia xây dựng Đảng và chính quyền nhân dân

 

 

 

 
	1. Phát triển, mở rộng các loại hình đoàn kết tập hợp thanh niên 

 

 2. Tỷ lệ Hội viên  được phát triển hàng năm tăng so với năm trước
 

 

 

 

 1. Bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp

	84. Tỉ lệ % cơ sở đoàn xây dựng được các chi Hội, đội nhóm, câu lạc bộ trên địa bàn dân cư
	1. Từ 95% cơ sở đoàn xây dựng được các chi Hội, đội, nhóm, CLB trên dịa bàn dân cư
	4
	1. Số liệu thống kê cơ sở Đoàn xây dựng đượcđội, nhóm, CLB  trên tổng số cơ sở Đoàn  
2. Số liệu thống kê các đội, nhóm, CLB được xây dựng so với năm 2008

	521
	 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
	
	
	
	2. Từ 90% đến 94%  


	3
	

	522
	
	
	
	
	3. Từ 85% đến 89%  


	2
	

	523
	
	
	
	
	4. Từ 80% đến 84%  


	1
	

	524
	
	
	
	
	5. Dưới 80%  
	0
	

	525
	
	
	
	85. Xây dựng phát triển các tổ chức xã hội nghề nghiệp của thanh niên 

 
	1. Huyện, thị, thành  Đoàn, Đoàn trực thuộc và từ 95% Đoàn cơ sở xây dựng phát triển được các tổ chức xã hội nghề nghiệp của thanh niên 
	4
	1. Số liệu thống kê Tỉnh Đoàn và Đoàn cấp huyện xây dựng đượccác tổ chức xã hội nghề nghiệp của TN trên tổng số  
2. Số liệu thống kê các các tổ chức xã hội nghề nghiệp của thanh niên được xây dựng so với năm 2008

	526
	
	
	
	
	2. Từ  90% đến 94%   
	3
	

	527
	
	
	
	
	3. Từ  85% đến 89%   

	2
	

	528
	
	
	
	
	4. Từ  80% đến 84%   
	1
	

	529
	
	
	
	
	5. Dưới 80%  
	0
	

	
	
	
	
	86.Xây dựng các chi hội, đội nhóm thanh niên đặc thù
	1. Từ 95% cơ sở đoàn xây dựng được các chi hội, đội nhóm thanh niên đặc thù.
	4
	1. Số liệu thống kê cơ sở Đoàn xây dựng được chi hội, đội nhóm TN đặc thù trên tổng số cơ sở Đoàn  
2. Số liệu thống kê các  chi hội,đội, nhóm TN đặc thù so với năm 2008 
 

	
	
	
	
	
	2. Từ 90% đến 94%  


	3
	

	
	
	
	
	
	3. Từ 85% đến 89%  
	2
	

	
	
	
	
	
	4. Từ 80% đến 84%  
	1
	

	
	
	
	
	
	5. Dưới 80%  
	0
	

	
	
	
	
	87. Tỷ lệ % Hội viên được phát triển hàng năm tăng hơn so với năm trước.
	1. Tỷ lệ Hội viên mới được phát triển  tăng 10% so với năm trước.
	4
	1. Số liệu thống kê Hội viên mới kết nạp trong năm 2009 so với năm 2008

	
	
	
	
	
	2. Tăng từ 8% - dưới 10%
	3
	

	
	
	
	
	
	3. Tăng từ 6% - dưới 8%
	2
	

	
	
	
	
	
	4. Tăng 4% - dưới 6%
	1
	

	
	
	
	
	
	5. Tăng dưới 4%
	0
	

	530
	
	
	
	88. Bình chọn và giới thiệu Đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp
	1. Từ  95% trở lên Đoàn cơ sở giới thiệu Đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp đạt chỉ tiêu Đoàn cấp trên giao
	4
	1. Số liệu thống kê tình hình giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng của các Đoàn cơ sở

	531
	
	
	
	
	2. Từ 90% đến dưới 95%
	3
	

	532
	
	
	
	
	3. Từ 85% đến dưới 90%
	2
	

	533
	
	
	
	
	4. Từ 80% đến dưới 85%
	1
	

	534
	
	
	
	
	5. Dưới 80%
	0
	

	545
	
	
	
	89. Tỉ lệ % cơ sở Đoàn tổ chức các hoạt động bồi dưỡng đoàn viên ưu tú cho Đảng
	1. Từ 95% trở lên cơ sở Đoàn tổ chức các hoạt động bồi dưỡng đoàn viên ưu tú cho Đảng. 
	4
	1. Số cơ sở Đoàn tổ chức hoạt động bồi dưỡng/ tổng số 
2. Báo cáo kết quả các hoạt động bồi dưỡng đoàn viên ưu tú cho Đảng.

	546
	
	
	
	
	2. Từ 85% - 94%  
	3
	

	547
	
	
	
	
	3. Từ 70% - 84%  
	2
	

	548
	
	
	
	
	4. Từ 50% - 69%  
	1
	

	549
	
	
	
	
	5. Dưới 50%  
	0
	

	550
	
	
	
	90. Các cấp bộ Đoàn định kỳ làm việc với cấp ủy Đảng. 
	1. Từ 95% trở lên cấp bộ Đoàn định kỳ làm việc với cấp ủy cùng cấp
	4
	1. Số liệu thống kê cấp bộ Đoàn định kỳ làm việc với cấp ủy Đảng/tổng số 
2. Báo cáo kết quả các cuộc làm việc

	551
	
	
	
	
	2. Từ 90% - dưới 95%  
	3
	

	552
	
	
	
	
	3. Từ 85% - dưới 90%  
	2
	

	553
	
	
	
	
	4. Từ 80% - dưới 85%  
	1
	

	554
	 

 

 

 

 

 
	 

 

 

 

 

 
	 

 

 

 

 

 
	
	5. Dưới 80%  
	0
	

	555
	
	
	
	91. Số liệu đoàn viên ưu tú giới thiệu được kết nạp Đảng.
	1. Đoàn viên ưu tú được kết nạp vào Đảng đạt từ 50% trở lên so với tổng số được giới thiệu.
	4
	1. Số liệu về đoàn viên ưu tú được kết nạp tăng so với năm trước. 

	556
	
	
	
	
	2. Từ 40% - dưới 50%
	3
	

	557
	
	
	
	
	3. Từ 30% - dưới 40%
	2
	

	558
	
	
	
	
	4. Từ  25% - dưới 30%
	1
	

	559
	
	
	
	
	5. Dưới 25%
	0
	

	560
	 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
	 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
	2. Tham gia đóng góp ý kiến xây dựng cấp ủy Đảng và chính quyền 
	92. Tỉ lệ % các cấp bộ Đoàn có các cuộc họp làm việc với cấp ủy Đảng và chính quyền cùng cấp đóng góp ý kiến xây dựng cấp ủy Đảng, đảng viên và chính quyền.
	1. Từ 95% trở lên cấp bộ Đoàn có các cuộc họp làm việc với cấp ủy cùng cấp
	4
	1. Số liệu thống kê đơn vị có các cuộc làm việc với cấp ủy và chính quyền / tổng số 
2. Báo cáo kết quả các cuộc làm việc

	561
	
	
	
	
	2. Từ 85% - 94% cấp bộ Đoàn  có các cuộc họp làm việc với cấp ủy cùng cấp
	3
	

	562
	
	
	
	
	3. Từ 70% - 84% cấp bộ Đoàn  có các cuộc họp làm việc với cấp ủy cùng cấp
	2
	

	563
	
	
	
	
	4. Từ 50% - 69% cấp bộ Đoàn  có các cuộc họp làm việc với cấp ủy cùng cấp
	1
	

	564
	
	
	
	
	5. Dưới 50% cấp bộ Đoàn  có các cuộc họp làm việc với cấp ủy cùng cấp
	0
	

	565
	
	
	
	93. Tỉ lệ % các cấp bộ Đoàn có tổ chức các cuộc trao đổi, đối thoại giữa cán bộ, đoàn viên thanh niên với cấp ủy Đảng, chính quyền cùng cấp
	1. Từ 95% trở lên cấp bộ Đoàn tổ chức các cuộc trao đổi, đối thoại 
	4
	1. Số liệu thống kê đơn vị có tổ chức các cuộc đối thoại với cấp ủy/ tổng số 
2. Báo cáo kết quả các cuộc làm việc

	566
	
	
	
	
	2. Từ 85% - 94% cấp bộ Đoàn tổ chức các cuộc trao đổi, đối thoại 
	3
	

	567
	
	
	
	
	3. Từ 70% - 84% cấp bộ Đoàn  tổ chức các cuộc trao đổi, đối thoại 
	2
	

	568
	
	
	
	
	4. Từ 50% - 69% cấp bộ Đoàn  tổ chức các cuộc trao đổi, đối thoại 
	1
	

	569
	
	
	
	
	5. Dưới 50% cấp bộ Đoàn  tổ chức các cuộc trao đổi, đối thoại 
	0
	

	570
	
	
	
	94. Tỉ lệ % các cấp bộ Đoàn xây dựng kế hoạch tham gia thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở
	1. Từ 95% trở lên cấp bộ Đoàn xây dựng kế hoạch tham gia thực hiện tốt Quy chế
	4
	1. Số liệu thống kê đơn vị có kế hoạch tham gia thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở trên tổng số đơn vị.

	571
	
	
	
	
	2. Từ 85% - 94% cấp bộ Đoàn  xây dựng kế hoạch tham gia thực hiện tốt Quy chế
	3
	

	572
	
	
	
	
	3. Từ 70% - 84% cấp bộ Đoàn  xây dựng kế hoạch tham gia thực hiện tốt Quy chế
	2
	

	573
	
	
	
	
	4. Từ 50% - 69% cấp bộ Đoàn  xây dựng kế hoạch tham gia thực hiện tốt Quy chế
	1
	

	574
	
	
	
	
	5. Dưới 50% cấp bộ Đoàn xây dựng kế hoạch tham gia thực hiện tốt Quy chế
	0
	

	576
	NỘI DUNG TÍNH ĐIỂM THƯỞNG
	Điểm
	Yêu cầu minh chứng

	577
	1. Có những mô hình, sáng kiến, phương thức hoạt động mới, sáng tạo trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi

	20
	1. Có báo cáo riêng về mô hình, sáng kiến, phương thức hoạt động mới, sáng tạo; thực hiện những nhiệm vụ đột xuất, cấp bách; thành tích tiến bộ vượt bậc trong công tác. 
2. Số lượng mô hình, sáng kiến…. 
3. Tài liệu, tư liệu minh họa, số liệu minh chứng…

	578
	2. Thực hiện những nhiệm vụ đột xuất, cấp bách của địa phương, đơn vị đem lại hiệu quả và được đánh giá cao

	
	

	579
	3. Thực hiện chủ trương, nhiệm vụ đột xuất theo chỉ đạo của Ban Thường vụ tỉnh Đoàn, phù hợp với điều kiện thực tế của địa  
phương và đem lại kết quả cao.

	
	

	580
	4. Đơn vị có những tiến bộ vượt bậc trong các linh vực công tác, đặc biệt những nhiệm vụ công tác trọng tâm trong năm 2009.
	
	


                                                                                                                                                 Tổng số điểm: 

                                                                                                                                                - Mức 1 :           94 x  4   =    376     điểm,
                                                                                                                                                - Mức 2 :           94 x  3   =    282     điểm,

                                                                                                                                                - Mức 3 :           94 x  2   =    188     điểm,
                                                                                                                                                - Mức 4 :           94 x  1   =      94     điểm,

                                                                                                                                                - Mức 5 :           94 x  0   =        0     điểm.
                                Điểm thưởng: Dành cho những đơn vị đạt được 1 trong 4 nội dung nêu trên, có đầy đủ tài liệu, cơ sở minh chứng
                                                         thì được cộng thêm tối đa là : 20 điểm.
